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Phụ lục 
DANH MỤC TTHC ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CHO GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG 

NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2025 

 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) 
 

STT Danh mục thủ tục 
hành chính 

Nội dung ủy quyền Căn cứ pháp lý  
ủy quyền  

I Lĩnh vực chăn nuôi   
01 01 Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất 
thức ăn chăn nuôi  
(1.008126) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất thức ăn 
chăn nuôi  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

02 02 Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản 
xuất thức ăn chăn 
nuôi (1.008127) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất thức ăn 
chăn nuôi  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

03 03 Cấp Giấy phép nhập 
khẩu thức ăn chăn 
nuôi chưa được công 
bố thông tin trên 
Cổng thông tin điện 
tử của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường   

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và cấp Giấy 
phép nhập khẩu thức ăn 

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
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(1.008122) chăn nuôi chưa được 
công bố thông tin trên 
Cổng thông tin điện tử 
của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường  

-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

04 04 Công bố thông tin sản 
phẩm thức ăn bổ sung 
sản xuất trong nước 
(3.000127) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
công bố thông tin sản 
phẩm thức ăn bổ sung 
sản xuất trong nước  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

05 05 Công bố thông tin sản 
phẩm thức ăn bổ sung 
nhập khẩu  
(3.000128) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
công bố thông tin sản 
phẩm thức ăn bổ sung 
nhập khẩu  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

06 06 Công bố lại thông tin 
sản phẩm thức ăn bổ 
sung (3.000129) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
công bố lại thông tin 

- Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
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sản phẩm thức ăn bổ 
sung  

- Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

07 07 Thay đổi thông tin sản 
phẩm thức ăn bổ sung 
(3.000130) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
thay đổi thông tin sản 
phẩm thức ăn bổ sung  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

08 08 Đăng ký kiểm tra xác 
nhận chất lượng thức 
ăn chăn nuôi nhập 
khẩu (1.008124) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC; xem xét, quyết 
định xác nhận giấy 
đăng ký kiểm tra xác 
nhận chất lượng thức ăn 
chăn nuôi nhập khẩu 

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

09 09 Miễn giảm kiểm tra 
chất lượng thức ăn 
chăn nuôi nhập khẩu 
(1.008125) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
miễn giảm kiểm tra chất 

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
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lượng thức ăn chăn nuôi 
nhập khẩu  

-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

10 10 Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất 
sản phẩm xử lý chất 
thải chăn nuôi 
(1.011031) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất 
sản phẩm xử lý chất 
thải chăn nuôi  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

11 11 Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản 
xuất sản phẩm xử lý 
chất thải chăn nuôi 
(1.011032) 
 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản 
xuất sản phẩm xử lý 
chất thải chăn nuôi  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

II Lĩnh vực Thú y   
12 01 Cấp, gia hạn Chứng 

chỉ hành nghề thú y 
(gồm: Sản xuất, kiểm 
nghiệm, khảo nghiệm, 
xuất khẩu, nhập khẩu 
thuốc thú y) 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 

- Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
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(1.004756) 
 

cấp, gia hạn Chứng chỉ 
hành nghề thú y (gồm: 
Sản xuất, kiểm nghiệm, 
khảo nghiệm, xuất 
khẩu, nhập khẩu thuốc 
thú y)  

phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

13 02 Cấp lại Chứng chỉ 
hành nghề thú y 
(trong trường hợp bị 
mất, sai sót, hư hỏng; 
có thay đổi thông tin 
liên quan đến cá nhân 
đã được cấp Chứng 
chỉ hành nghề thú y 
gồm: sản xuất, kiểm 
nghiệm, khảo nghiệm, 
xuất khẩu, nhập khẩu 
thuốc thú y) 
(1.004734) 
  

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp lại Chứng chỉ hành 
nghề thú y (trong 
trường hợp bị mất, sai 
sót, hư hỏng; có thay 
đổi thông tin liên quan 
đến cá nhân đã được 
cấp Chứng chỉ hành 
nghề thú y gồm: sản 
xuất, kiểm nghiệm, 
khảo nghiệm, xuất 
khẩu, nhập khẩu thuốc 
thú y)   

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

14 03 Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện nhập 
khẩu thuốc thú y 
(1.002409) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện nhập khẩu 
thuốc thú y  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

15 04 Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
nhập khẩu thuốc thú y 
(trong trường hợp bị 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
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mất, sai sót, hư hỏng; 
thay đổi thông tin có 
liên quan đến tổ chức 
đăng ký)  
(1.002373) 
 

Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện nhập 
khẩu thuốc thú y (trong 
trường hợp bị mất, sai 
sót, hư hỏng; thay đổi 
thông tin có liên quan 
đến tổ chức đăng ký)  

136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

16 05 Kiểm tra nhà nước về 
chất lượng thuốc thú 
y nhập khẩu  
(1.003703) 
  

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC; Thông báo kết 
quả kiểm tra nhà nước 
về chất lượng thuốc thú 
y nhập khẩu; Đối với 
thuốc thú y nhập khẩu 
theo kết quả chứng 
nhận của tổ chức đã 
đăng ký hoặc được thừa 
nhận: xác nhận trên bản 
đăng ký kiểm tra chất 
lượng; Đối với thuốc 
thú y áp dụng miễn 
kiểm tra chất lượng: 
Văn bản xác nhận miễn 
kiểm tra nhà nước về 
chất lượng. 

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

17 06 Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất 
thuốc thú y (trừ sản 
xuất thuốc thú y dạng 
dược phẩm, vắc xin) 
(1.002549) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất 
thuốc thú y (trừ sản 
xuất thuốc thú y dạng 
dược phẩm, vắc xin)  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
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trường 
18 07 Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản 
xuất thuốc thú y trong 
trường hợp bị mất, sai 
sót, hư hỏng; thay đổi 
thông tin có liên quan 
đến tổ chức đăng ký 
(trừ sản xuất thuốc 
thú y dạng dược 
phẩm, vắc xin) 
(1.002432) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản 
xuất thuốc thú y trong 
trường hợp bị mất, sai 
sót, hư hỏng; thay đổi 
thông tin có liên quan 
đến tổ chức đăng ký 
(trừ sản xuất thuốc thú 
y dạng dược phẩm, vắc 
xin)  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

19 08 Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất 
thuốc thú y có chứa 
chất ma tuý, tiền chất 
(trừ sản xuất thuốc 
thú y dạng dược phẩm 
vắc xin) (1.013809) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất 
thuốc thú y có chứa 
chất ma tuý, tiền chất 
(trừ sản xuất thuốc thú 
y dạng dược phẩm vắc 
xin)  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

20 09 Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản 
xuất thuốc thú y có 
chứa chất ma túy, tiền 
chất trong trường hợp 
giấy chứng nhận bị 
mất, sai sót, hư hỏng 
hoặc có thay đổi về 
thông tin của cơ quan, 
tổ chức (trừ sản xuất 
thuốc thú y dạng dược 
phẩm, vắc-xin)  
(1.013811) 
  

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản 
xuất thuốc thú y có 
chứa chất ma túy, tiền 
chất trong trường hợp 
giấy chứng nhận bị mất, 
sai sót, hư hỏng hoặc có 
thay đổi về thông tin 
của cơ quan, tổ chức 

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
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(trừ sản xuất thuốc thú 
y dạng dược phẩm, vắc-
xin)  

trường 

21 10 Sửa đổi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản 
xuất thuốc thú y có 
chứa chất ma túy, tiền 
chất trong trường hợp 
có thay đổi về địa 
điểm, quy mô, chủng 
loại, loại hình nghiên 
cứu, sản xuất (trừ sản 
xuất thuốc thú y dạng 
dược phẩm, vắc-xin)  
(1.013813) 
  

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
sửa đổi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản 
xuất thuốc thú y có 
chứa chất ma túy, tiền 
chất trong trường hợp 
có thay đổi về địa điểm, 
quy mô, chủng loại, loại 
hình nghiên cứu, sản 
xuất (trừ sản xuất thuốc 
thú y dạng dược phẩm, 
vắc-xin)   

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 
2303/QĐ-BNNMT 
ngày 23/6/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường 

III Lĩnh vực Thuỷ sản   
22 01 Công nhận kết quả 

khảo nghiệm giống 
thủy sản (1.004943) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
công nhận kết quả khảo 
nghiệm giống thủy sản  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 2310/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 
của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

23 02 Cấp phép nhập khẩu 
thức ăn thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi 
trường nuôi trồng 
thủy sản để nghiên 
cứu khoa học, trưng 
bày tại hội chợ, triển 
lãm  (1.004794) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp phép nhập khẩu 
thức ăn thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi trường 
nuôi trồng thủy sản để 
nghiên cứu khoa học, 
trưng bày tại hội chợ, 

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 2310/QĐ-
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triển lãm   BNNMT ngày 23/6/2025 
của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

24 03 Công nhận kết quả 
khảo nghiệm thức ăn 
thủy sản, sản phẩm xử 
lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản  
(1.004683) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
công nhận kết quả khảo 
nghiệm thức ăn thủy 
sản, sản phẩm xử lý 
môi trường nuôi trồng 
thủy sản  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 2310/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 
của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

25 04 Cấp phép nhập khẩu 
giống thủy sản không 
có tên trong Danh 
mục loài thuỷ sản 
được phép kinh doanh 
tại Việt Nam để 
nghiên cứu khoa học, 
trưng bày tại hội chợ, 
triển lãm  
(2.001694) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp phép nhập khẩu 
giống thủy sản không 
có tên trong Danh mục 
loài thuỷ sản được phép 
kinh doanh tại Việt 
Nam để nghiên cứu 
khoa học, trưng bày tại 
hội chợ, triển lãm  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 2310/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 
của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

26 05 Cấp văn bản chấp 
thuận khai thác loài 
thủy sản nguy cấp, 
quý, hiếm (để mục 
đích bảo tồn, nghiên 
cứu khoa học, nghiên 
cứu tạo nguồn giống 
ban đầu hoặc để hợp 
tác quốc tế) 
(1.003851) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và quyết định 
việc chấp thuận khai 
thác loài thủy sản nguy 
cấp, quý, hiếm (để mục 
đích bảo tồn, nghiên 
cứu khoa học, nghiên 
cứu tạo nguồn giống 
ban đầu hoặc để hợp tác 
quốc tế)  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 2310/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 
của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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27 06 Cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện 
đăng kiểm tàu cá (trừ 
cơ sở đăng kiểm tàu 
cá thuộc cơ quan quản 
lý nhà nước về thủy 
sản do trung ương 
quản lý) 
(1.003741) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện đăng 
kiểm tàu cá (trừ cơ sở 
đăng kiểm tàu cá thuộc 
cơ quan quản lý nhà 
nước về thủy sản do 
trung ương quản lý) 

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 2310/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 
của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

28 07 Cấp lại Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều 
kiện đăng kiểm tàu cá 
(trừ cơ sở đăng kiểm 
tàu cá thuộc cơ quan 
quản lý nhà nước về 
thủy sản do trung 
ương quản lý) 
(1.003726) 
 

Ủy quyền thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND 
Thành phố cho Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường: Giải quyết 
TTHC và Quyết định 
cấp lại Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện 
đăng kiểm tàu cá (trừ 
cơ sở đăng kiểm tàu cá 
thuộc cơ quan quản lý 
nhà nước về thủy sản 
do trung ương quản lý)  

-Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 
16/6/2025; 
-Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ; 
-Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ; 
-Quyết định số 2310/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 
của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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